
Danh sách cung cấp cấp lớp của trường McDonough 

 

Mẫu giáo: 

●​ Một chiếc ba lô chắc chắn, có kích thước thông thường (vui lòng 

không dùng ba lô lăn) 

●​ Chai nước tái sử dụng 

●​ Hộp cơm trưa hoặc gói đồ ăn nhẹ 

●​ Bút đánh dấu Crayola (màu cổ điển) 

●​ 1 -12 gói Que keo của Elmer 

●​ 1 hộp khăn giấy cỡ lớp 

●​ 2-3 gói khăn lau Lysol hoặc Clorox 

●​ Tai nghe (Chúng được đựng trong túi nhựa có tên con bạn trên 

đó.) 

●​ Quần áo để thay trong túi có dán nhãn tên con bạn (bao gồm quần, 

áo phông, tất và đồ lót). 

 

Lớp 1: 

●​ Gói keo dính 

●​ Hộp bút chì màu 

●​ bút chì 

●​ Chai nước tái sử dụng 

●​ Bút xóa khô 

●​ Thư mục Nhà/Trường học chắc chắn 

●​ khăn giấy 

●​ Khăn giấy 

●​ khăn lau clorox 

●​ Nước rửa tay sát khuẩn 

●​ Điểm đánh dấu có thể giặt được 



●​ Tai nghe 

 

 

Lớp 2: 

●​ Hộp bút chì 

●​ Chai nước để lại ở trường 

●​ Bút màu, bút đánh dấu hoặc bút chì màu 

●​ Kéo 

●​ Gọt bút chì cá nhân 

●​ Gói bút chì (Ticonderoga) 

●​ Gói keo dính 

●​ Bút xóa khô màu đen hoặc xanh 

●​ 2 thư mục bỏ túi 

●​ Tai nghe (có dây) để lại ở trường 

●​ Khăn giấy cho lớp học 

●​ Khăn lau Lysol 

 

lớp 3: 

●​ bút chì 

●​ Bút đánh dấu, bút màu hoặc bút chì màu 

●​ Hộp bút chì 

●​ Chai nước 

●​ Tai nghe 

●​ Bút xóa khô 

 

Khối 4: 

●​ bút chì 

●​ Bút đánh dấu, bút màu hoặc bút chì màu 



●​ Hộp bút chì 

●​ Chai nước 

●​ Tai nghe 

 

 

 

khối 5: 

●​ bút chì 

●​ Bút đánh dấu, bút màu hoặc bút chì màu 

●​ Hộp bút chì 

●​ Chai nước 

●​ Tai nghe 

 

khép kín (Jackson, Livingstone, Roy): 

●​ khăn giấy 

●​ khăn lau clorox 

●​ Khăn giấy 

●​ Nước rửa tay sát khuẩn 

●​ Khăn lau em bé 

 

 

 

 


